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STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú

1 2 3 4

1 Phòng học 3

2 Máy tính (laptop) 3

3 Máy chiếu 1

4 Màn chiếu 1

5 Bảng viết lớn 3

6 Giường bệnh 200

7 Phòng giao ban tại khoa phòng 1 phòng/khoa

8 Phòng khám 15

9 Phòng tiểu phẫu 1

10 Phòng bó bột 1

11 Bộ đo huyết áp 35

12 Ống nghe 16

13 Bàn mổ 2

14 Máy đo điện tim 11

15 Bơm tiêm điện 15

16 Máy cưa bột 1

STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú

1 2 3 4

1 Phòng học 3

Phụ lục 3
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Phụ lục 3 – Bảng 2

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG /Y KHOA/ĐIỀU DƯỠNG
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2 Máy tính (laptop) 3

3 Máy chiếu 1

4 Màn chiếu 1

5 Bảng viết lớn 3

6 Giường bệnh 200

7 Phòng giao ban tại khoa phòng 1 phòng/khoa

8 Phòng khám 15

9 Phòng tiểu phẫu 1

10 Phòng bó bột 1

11 Bộ đo huyết áp 35

12 Ống nghe 16

13 Bàn mổ 2

STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú

1 2 3 4

1 Phòng học 3

2 Máy tính (laptop) 3

3 Máy chiếu 1

4 Màn chiếu 1

5 Bảng viết lớn 3

6 Giường bệnh 15

7 Phòng giao ban tại khoa phòng 1

8 Phòng khám 15

9 Phòng tiểu phẫu 1

10 Phòng sinh 1

11 Phòng tư vấn 1

12 Bộ đo huyết áp 35

13 Ống nghe 16

Phụ lục 3 – Bảng 3

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG/ Y KHOA/HỘ SINH
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14 Bàn đỡ đẻ 6

15 Bàn khám phụ khoa 3

16 Bàn mổ đẻ (Bàn mổ) 1

17 Bộ triệt sản nam 3

18 Bộ triệt sản nữ 3

19
Bộ thông niệu đạo nam và nữ (Bộ 21 ống 

thông niệu đạo Guyon có lỗ (10-30Fr))
6

20
Bộ thông niệu đạo nữ (Bộ 21 ống thông niệu 

đạo Dittel cong (10-30Fr))
3

21 Bộ dụng cụ cắt tử cung 2

22 Bộ dụng cụ đỡ đẻ 10

23 Bộ dụng cụ khám phụ sản khoa 5

24 Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung 3

STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú

1 2 3 4

1 Phòng học 3

2 Máy tính (laptop) 3

3 Máy chiếu 1

4 Màn chiếu 1

5 Bảng viết lớn 3

6 Phòng giao ban tại khoa phòng 1

7 Phòng khám 15

8 Phòng tiểu phẫu 1

9 Phòng bó bột 1

10 Bộ đo huyết áp 35

11 Ống nghe 16

12 Bàn mổ 2

Phụ lục 3 – Bảng 4

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG – TRUNG CẤP /Y KHOA/DƯỢC
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13 Phòng thuốc đông y 1

14 Phòng sắc thuốc 1

15 Phòng lưu trữ thuốc và hóa chất 1

16 Phòng phát thuốc 1

STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú

1 2 3 4

1 Phòng học 3

2 Máy tính (laptop) 3

3 Máy chiếu 1

4 Màn chiếu 1

5 Bảng viết lớn 3

6 Phòng giao ban tại khoa phòng 1

7 Máy li tâm 12 ống UC-012S 1

8 Máy xét nghiệm đông máu tự động 1

9 Máy xét nghiệm hba1c tự động 1

10 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động 1

11 Máy đo đường huyết 10

STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú

1 2 3 4

1 Phòng học 3

2 Máy tính (laptop) 3

3 Máy chiếu 1

Phụ lục 3 – Bảng 6

Phụ lục 3 – Bảng 5

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG /Y KHOA/KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG /Y KHOA/ KỸ THUẬT PHCN

TRUNG CẤP /Y KHOA/Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN
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4 Màn chiếu 1

5 Bảng viết lớn 3

6 Phòng giao ban tại khoa phòng 1

7 Giường bệnh 5

8 Máy tán thuốc đông y 1

9 Máy thái thuốc đông y 1

10 Máy xoa bóp 2

11 Xe đạp gắng sức (Xe đạp tập) 1

12 Khung tập đi inox cho trẻ em 1

13 Ghế ngồi tập VLTL inox có bánh xe 1

14 Khung tập đứng thẳng trẻ em loại thấp 1

15 Máy châm cứu điện (Máy điện châm Đông 1

16
Máy điều trị bệnh từ trường (Máy điều trị 

điện từ trường)
1

17
Máy điều trị siêu cao tần (Máy điều trị vi 

sóng)
1

18
Máy điều trị tần số cao (Máy điều trị điện 

xung)
1

19
Máy điều trị tần số thấp (Máy điều trị điện 

xung)
1

20 Máy kích thích điện (Máy điều trị điện xung) 1

21
Máy kích thích thần kinh cơ (Máy điều trị 

điện xung)
1

22
Máy Laser điều trị các loại (Máy Laser điều 

trị công suất cao)
1

23 Siêu âm điều trị (Máy siêu âm điều trị) 1

STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú

Phụ lục 3 – Bảng 7

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG /Y KHOA/ KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG
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1 2 3 4

1 Phòng học 3

2 Máy tính (laptop) 3

3 Máy chiếu 1

4 Màn chiếu 1

5 Bảng viết lớn 3

6 Phòng giao ban tại khoa phòng 1

7 Giường bệnh 5

8 Bộ lấy cao răng bằng tay 6

9 Bộ trám răng 12 món 1

10 Ghế nha khoa 2

STT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú

1 2 3 4

1 Phòng học 3

2 Máy tính (laptop) 3

3 Máy chiếu 1

4 Màn chiếu 1

5 Bảng viết lớn 3

6 Phòng giao ban tại khoa phòng 1

7 Máy siêu âm 1

8 Máy siêu âm chuyên tim mạch 1

9 Máy siêu âm tổng quát 1

10 Máy x quang kỹ thuật số chụp tổng quát 1

Phụ lục 3 – Bảng 8

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG /Y KHOA/ KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC
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